
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 226362 Bùi Thiên Ân 10/09/2004 Kiên Giang DH22XDU01

2 222924 Nguyễn Minh Anh 14/11/2004 Tp.Hcm DH22DUO02

3 220367 Nguyễn Ngọc Vân Anh 15/02/2004 Cần Thơ DH22DUO02

4 221706 Lê Thị Ngọc Băng 13/11/2004 Hậu Giang DH22QTD02

5 221100 Ngô Gia Bảo 14/10/2004 Cần Thơ DH22XDU01

6 222027 Trần Thị Ngọc Cẩm 10/04/2004 An Giang DH22DUO02

7 222052 Dương Tấn Đạt 04/12/2004 Đồng Tháp DH22XDU01

8 225409 Nguyễn Thành Đạt 13/05/2004 Đồng Tháp DH22DUO02

9 220487 Đỗ Hoàng Nhật Duy 28/03/2003 Cần Thơ DH22XDU01

10 221730 Ngô Thúy Duy 22/05/2004 Cà Mau DH22DUO02

11 221884 Nguyễn Hoàng Duy 09/06/2004 An Giang DH22DUO02

12 224995 Trần Thị Thùy Duyên 06/06/2004 Kiên Giang DH22DUO02

13 222178 Võ Thị Ngọc Hân 31/08/2004 Sóc Trăng DH22DUO02

14 223327 Cao Hữu Hóa 16/11/2004 Đồng Tháp DH22DUO02

15 221462 Huỳnh Minh Khang 05/05/2004 Sóc Trăng DH22XDU01

16 223179 Lê Chí Khanh 04/02/2004 Cần Thơ DH22XDU01

17 221668 Nguyễn Quốc Khánh 06/04/2004 Đồng Tháp DH22XDU01

18 224309 Vương Nhựt Đăng Khoa 15/09/2004 An Giang DH22QTD02

19 221483 Hồ Thanh Kiệt 20/02/2004 Cần Thơ DH22DUO02

20 225833 Trần Thị Nhã Linh 01/02/2004 Trà Vinh DH22DUO02

21 225614 Nguyễn Ngọc Lý 29/11/2004 Vĩnh Long DH22DUO02

22 225428 Trần Phương Nghi 06/11/2004 Cần Thơ DH22DUO02

23 224961 Nguyễn Thị Thu Ngọc 11/09/2003 An Giang DH22DUO02
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24 224078 Bùi Thị Khánh Nhi 08/01/2004 Đồng Tháp DH22DUO02

25 223909 Dương Huỳnh Phương Nhi 18/12/2004 Sóc Trăng DH22DUO02

26 226734 Nguyễn Phụng Nhi 25/02/2004 Cần Thơ DH22DUO02

27 222180 Trần Hồng Nhi 30/01/2004 Bạc Liêu DH22DUO02

28 223396 Ngô Tấn Quang 11/05/2004 Trà Vinh DH22XDU01

29 220972 Nguyễn Thị Ngọc Sương 26/06/2004 Kiên Giang DH22QTD02

30 222212 Huỳnh Văn Thắng 26/12/2004 Kiên Giang DH22XDU01

31 224629 Dương Hoài Thanh 29/07/2004 Sóc Trăng DH22XDU01

32 220841 Nguyễn Trung Thành 09/07/2004 Kiên Giang DH22XDU01

33 220918 Huỳnh Thanh Thảo 01/11/2004 Vĩnh Long DH22DUO02

34 224804 Phan Ngọc Thanh Thảo 28/12/2004 Cần Thơ DH22QTD02

35 224319 Hoàng Lâm Thư 25/04/2004 Sóc Trăng DH22DPT01

36 224939 Nguyễn Anh Thư 29/10/2004 Cà Mau DH22QTD02

37 223333 Trần Huyền Trân 19/08/2004 An Giang DH22DUO02

38 224829 Nguyễn Thị Kiều Trinh 23/09/2004 Đồng Tháp DH22DUO02

39 225435 Tăng Minh Tỷ 22/07/2004 Cà Mau DH22QTD02

40 222603 Trương Thị Tuyết Vân 11/10/2004 An Giang DH22DUO02
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